
Phụ lục 2 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần năm 2024 
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng 01 năm 2025   

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2024 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; 

tên gọi của văn bản/ trích 

yếu nội dung của văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN  

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

1  
Nghị 

quyết 

Nghị quyết số 11/2014/NQ-

HĐND ngày 11 tháng 9 

năm 2014 của Hội đồng 

nhân dân Thành phố về chế 

độ hỗ trợ đối với cán bộ 

không chuyên trách Mặt 

trận Tổ quốc, các đoàn thể 

phường, xã, thị trấn, phụ 

cấp đối với cán bộ không 

chuyên trách ở khu phố, ấp, 

tổ dân phố, tổ nhân dân và 

hỗ trợ kinh phí hoạt động ở 

khu phố, ấp 

Khoản 1, khoản 2 Điều 1 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 02/2024/NQ-

HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2024 của Hội 

đồng nhân dân Thành phố về Quy định về 

chức danh, số lượng, một số chế độ, chính 

sách đối với người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ở khu phố, ấp; người trực 

tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp và 

mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức 

chính trị - xã hội ở cấp xã, mức kinh phí 

hoạt động của khu phố, ấp trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

01/4/2024 



2 

 

 

 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; 

tên gọi của văn bản/ trích 

yếu nội dung của văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

2  
Nghị 

quyết 

Nghị quyết số 13/2020/NQ-

HĐND ngày 09 tháng 12 

năm 2020 về Chương trình 

Giảm nghèo bền vững 

Thành phố Hồ Chí Minh 

giai đoạn 2021 - 2025 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 

15/2024/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 

2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố về 

sửa đổi Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND 

ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân Thành phố về Chương trình giảm 

nghèo bền vững Thành phố Hồ Chí Minh 

giai đoạn 2021-2025 

01/10/2024 

3  
Nghị 

quyết 

Nghị quyết số 02/2021/NQ-

HĐND ngày 23 tháng 3 

năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân Thành phố quy 

định một số chính sách 

khuyến khích giáo viên, học 

sinh, học viên đoạt giải 

trong các kỳ thi cấp thành 

phố, quốc gia, khu vực, 

quốc tế và giáo viên có 

thành tích đào tạo, bồi 

dưỡng các học sinh, học 

viên đoạt các giải trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh 

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2, 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3. 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 

35/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 

2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 

số 02/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 

2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy 

định một số chính sách khuyến khích giáo 

viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các 

kỳ thi cấp thành phố, quốc gia, khu vực, 

quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, 

bồi dưỡng các học sinh, học viên đoạt các 

giải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

21/12/2024 

4  
Nghị 

quyết 

Nghị quyết số 22/2021/NQ-

HĐND ngày 09 tháng 12 

năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân Thành phố về quy 

định phân cấp nguồn thu, 

nhiệm vụ chi cho từng cấp 

ngân sách thời kỳ ổn định 

ngân sách giai đoạn 2022 - 

2025 và tỷ lệ phần trăm 

1. Sửa đổi, bổ sung Mục I Phụ lục 1, gồm: 

- Sửa đổi tiết k và bổ sung tiết ab và ac 

điểm 1.1 khoản 1 Mục I Phụ lục 1, 

- Bổ sung tiết d điểm 2.1 khoản 2 Mục I 

Phụ lục 1, 

- Bổ sung tiết p điểm 2.2 khoản 2 Mục I 

Phụ lục 1, 

2. Sửa đổi, bổ sung Mục II Phụ lục 1, gồm: 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 

29/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 

2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố về 

sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2021/NQ-

HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân Thành phố về quy định phân 

cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp 

ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách giai 

đoạn 2022 - 2025 và tỷ lệ phần trăm phân 

chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách 

01/01/2024 



3 

 

 

 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; 

tên gọi của văn bản/ trích 

yếu nội dung của văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

phân chia các khoản thu 

giữa các cấp ngân sách năm 

2022 ở Thành phố Hồ Chí 

Minh 

- Sửa đổi tiết a điểm 2.1 khoản 2 Mục II 

Phụ lục 1, 

- Sửa đổi tiết b và bổ sung nội dung tiết i 

điểm 2.2 Khoản 2 Mục II Phụ lục 1 

năm 2022 ở Thành phố Hồ Chí Minh 

5  
Nghị 

quyết 

Nghị quyết số 05/2022/NQ-

HĐND ngày 07 tháng 4 

năm 2022 của Hội đồng 

nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh về một số chính sách 

đặc thù đối với huấn luyện 

viên, vận động viên của 

Thành phố Hồ Chí Minh 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 

của Điều 5 Quy định 

2. Sửa đổi, bổ sung một số điểm của khoản 

1 Điều 9 Quy định 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 

41/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 

2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

về một số chính sách đặc thù đối với huấn 

luyện viên, vận động viên của Thành phố 

Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Nghị quyết 

số 05/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 4 năm 

2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh 

21/12/2024 

6  
Nghị 

quyết 

Nghị quyết số 12/2022/NQ-

HĐND ngày 08 tháng 7 

năm 2022 của Hội đồng 

nhân dân Thành phố về điều 

chỉnh, bổ sung chế độ trợ 

cấp khuyến khích đối với 

người có trình độ đại học, 

trên đại học công tác tại 

phường, xã, thị trấn và trợ 

cấp trách nhiệm cho cán bộ 

hưu trí tham gia công tác 

giữ các chức danh Trưởng 

tổ chức chính trị - xã hội 

phường, xã, thị trấn trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Điều 2 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 02/2024/NQ-

HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2024 của Hội 

đồng nhân dân Thành phố về Quy định về 

chức danh, số lượng, một số chế độ, chính 

sách đối với người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ở khu phố, ấp; người trực 

tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp và 

mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức 

chính trị - xã hội ở cấp xã, mức kinh phí 

hoạt động của khu phố, ấp trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

01/4/2024 



4 

 

 

 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; 

tên gọi của văn bản/ trích 

yếu nội dung của văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

7   

Nghị quyết số 03/2023/NQ-

HĐND ngày 12 tháng 7 

năm 2023 của Hội đồng 

nhân dân Thành phố quy 

định mức hỗ trợ thường 

xuyên hàng tháng cho các 

chức danh đội trưởng, đội 

phó đội dân phòng và trang 

bị phương tiện phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ cho lực lượng dân phòng 

trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Bãi bỏ Điều 3 

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 08/2024/NQ-

HĐND ngày 22 tháng 6 năm 2024 của Hội 

đồng nhân dân Thành phố quy định tiêu chí 

thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí 

về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, 

trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và mức chi 

đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, 

trật tự ở cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh 

01/7/2024 

Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

1  
Quyết 

định 

Quyết định số 02/2020/QĐ-

UBND ngày 16 tháng 01 

năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố quy định về 

Bảng giá đất trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

giai đoạn 2020 - 2024 

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định; 

2. Bãi bỏ Điều 3 Quyết định 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Quy 

định, Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6 Quy 

định. 

 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 

2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về 

sửa đổi, bổ sung Quyết định 02/2020/QĐ-

UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố quy định về Bảng 

giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

31/10/2024 

2  
Quyết 

định 

Quyết định số 19/2021/QĐ-

UBND ngày 18 tháng 6 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh về 

ban hành Quy định về 

nhiệm vụ, quyền hạn thực 

hiện các chương trình, dự án 

đầu tư công của Thành phố 

Hồ Chí Minh 

1. Điều chỉnh điểm b khoản 1 Điều 6 Quy 

định. 

2. Điều chỉnh khoản 2, 3, 4, điểm a khoản 

5 Điều 11 Quy định. 

3. Bổ sung khoản 1a vào khoản 1, Điều 

chỉnh khoản 2 Điều 12 Quy định. 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

23/2024/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 

2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

về nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các 

chương trình, dự án đầu tư công của Thành 

phố Hồ Chí Minh ban hành kèm Quyết định 

số 19/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố 

27/5/2024 



5 

 

 

 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; 

tên gọi của văn bản/ trích 

yếu nội dung của văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

3  
Quyết 

định 

Quyết định số 40/2021/QĐ-

UBND ngày 01 tháng 11 

năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí 

Minh ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Lực 

lượng Kiểm tra liên ngành 

trong lĩnh vực văn hóa, 

thông tin và phòng, chống tệ 

nạn xã hội 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 5 Quy 

chế; 

2. Bổ sung điểm đ vào khoản 3 Điều 7 Quy 

chế; 

3. Thay cụm từ “Ban Quản lý An toàn thực 

phẩm Thành phố” bằng cụm từ “Sở An 

toàn thực phẩm Thành phố” tại điểm b 

khoản 1 Điều 6 và điểm a khoản 2 Điều 13 

Quy chế. 

4. Bổ sung cụm từ “Trưởng phòng Phòng 

Văn hóa - Thể thao và Du lịch” vào trước 

cụm từ “Trưởng phòng Phòng Văn hóa và 

Thông tin” tại điểm a, c khoản 2 Điều 6, 

điểm a khoản 4 Điều 8 Quy chế. 

5. Bổ sung cụm từ “Phòng Văn hóa - Thể 

thao và Du lịch” vào trước cụm từ “Phòng 

Văn hóa và Thông tin” tại điểm b khoản 2 

Điều 6, điểm b khoản 3 Điều 7, điểm c 

khoản 4 Điều 13 Quy chế. 

6. Bổ sung cụm từ “Phòng Kinh tế - Kế 

hoạch và Đầu tư” vào trước cụm từ “Phòng 

Kinh tế” tại điểm b khoản 2 Điều 6 Quy 

chế. 

7. Bãi bỏ các biểu mẫu kèm theo Quyết 

định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 

11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành 

phố. 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

93/2024/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 

2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ 

chức và hoạt động của lực lượng kiểm tra 

liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin 

và phòng, chống tệ nạn xã hội Thành phố 

Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 

số 40/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 

năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh 

10/11/2024 



6 

 

 

 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; 

tên gọi của văn bản/ trích 

yếu nội dung của văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

4  
Quyết 

định 

Quyết định số 45/2021/QĐ-

UBND ngày 15 tháng 12 

năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố về giao 

nhiệm vụ thu, chi ngân sách 

cho các cơ quan, đơn vị và 

ngân sách cấp dưới thuộc 

Thành phố Hồ Chí Minh 

thời kỳ ổn định ngân sách 

giai đoạn 2022 - 2025 và tỷ 

lệ phần trăm (%) phân chia 

các khoản thu giữa các cấp 

ngân sách ở Thành phố Hồ 

Chí Minh năm 2022 

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 

2. Sửa đổi điểm b Khoản 2 Điều 1 Quyết 

định 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

52/2023/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 

2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về 

sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2021/QĐ-

UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố về giao nhiệm vụ 

thu, chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị 

và ngân sách cấp dưới thuộc Thành phố Hồ 

Chí Minh thời kỳ ổn định ngân sách giai 

đoạn 2022 - 2025 và tỷ lệ phần trăm (%) 

phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân 

sách ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 

01/01/2024 

5  
Quyết 

định 

Quyết định số 14/2022/QĐ-

UBND ngày 19 tháng 4 năm 

2022 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh về 

ban hành Quy chế quản lý 

và xét duyệt cán bộ, công 

chức, viên chức và người 

lao động đi nước ngoài. 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 2, 

khoản 2 Điều 2, Điều 8 Quy chế. 

2. Bổ sung Điều 3 (đoạn đầu Điều 3, bổ 

sung khoản 6 vào Điều 3), Bổ sung Điều 

15 (bổ sung khoản 3 vào Điều 15) Quy 

chế. 

3. Sửa đổi điểm đ khoản 2 Điều 11, điểm a 

khoản 2 Điều 14, khoản 2 Điều 15, khoản 

4 Điều 20 Quy chế. 

4. Bãi bỏ khoản 1 Điều 6 Quy chế 

5. Thay thế các biểu mẫu của Quy chế 

quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động đi nước ngoài 

ban hành kèm theo Quyết định số 

14/2022/QĐ-UBND (Mẫu số 1, Mẫu số 2, 

Mẫu số 3) 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

74/2024/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 

2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 

quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động đi nước ngoài ban 

hành kèm theo Quyết định số 14/2022/QĐ-

UBND ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

25/10/2024 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; 

tên gọi của văn bản/ trích 

yếu nội dung của văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

6  
Quyết 

định 

Quyết định số 41/2022/QĐ-

UBND ngày 05 tháng 12 

năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí 

Minh về ban hành tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng 

máy móc, thiết bị chuyên 

dùng thuộc lĩnh vực y tế 

trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Quyết 

định; 

2. Bổ sung khoản 3 vào sau khoản 2 Điều 

3 Quyết định; 

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Quyết định; 

4. Thay thế cụm từ “trên địa bàn” bằng 

cụm từ “đối với các đơn vị thuộc quản lý 

của” trong tên của Quyết định. 

5. Thay thế cụm từ “Bao gồm 77 đơn vị:” 

bằng cụm từ “Bao gồm các đơn vị theo các 

Phụ lục đính kèm:” tại Phụ lục Tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết 

bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế đối với 

các đơn vị thuộc quản lý của Thành phố 

Hồ Chí Minh (kèm theo Quyết định số 

41/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 

2022 của Ủy ban nhân dân thành phố). 

6. Bãi bỏ cụm từ “14 Bệnh viện Da 

Liễu”; “16 Bệnh viện Từ Dũ”; “17 Bệnh 

viện Hùng Vương”; “22 Bệnh viện Mắt”; 

“23 Bệnh viện Răng Hàm Mặt”; “24 

Bệnh viện Tai Mũi Họng” và “26 Bệnh 

viện Truyền Máu Huyết Học” và chi tiết 

chủng loại, số lượng tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng lĩnh vực y tế của 07 đơn vị nêu trên 

tại Phụ lục Tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh 

vực y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh (kèm theo Quyết định số 

41/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

123/2024/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 

2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 

số 41/2022/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 

năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh về ban hành tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh 

30/12/2024 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; 

tên gọi của văn bản/ trích 

yếu nội dung của văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

2022 của Ủy ban nhân dân thành phố). 

7. Bổ sung các đơn vị thuộc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh 

niên xung phong và chi tiết chủng loại, 

số lượng tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y 

tế của các đơn vị này vào các Phụ lục 

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, 

thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế đối 

với các đơn vị thuộc quản lý của Thành phố 

Hồ Chí Minh theo các Phụ lục đính kèm 

Quyết định này. 

8. Bổ sung chi tiết chủng loại, số lượng 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, 

thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế của 78 

đơn vị theo các Phụ lục Tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng thuộc lĩnh vực y tế đối với các đơn vị 

thuộc quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh 

đính kèm Quyết định này. 

7  
Quyết 

định 

Quyết định số 07/2023/QĐ-

UBND ngày 09 tháng 02 

năm 2023 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố Quy định về 

sử dụng cần trục tháp tại các 

công trường xây dựng trên 

địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 4 

Quy định. 

2. Bãi bỏ điều kiện quy định tại điểm d 

khoản 2 Điều 4 Quy định. 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

121/2024/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 

2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định 

về sử dụng cần trục tháp tại các công trường 

xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh ban hành kèm theo Quyết định số 

07/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 

2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố 

24/12/2024 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; 

tên gọi của văn bản/ trích 

yếu nội dung của văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

8  
Quyết 

định 

Quyết định số 12/2023/QĐ-

UBND ngày 06 tháng 3 năm 

2023 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh về 

ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở 

Tài nguyên và Môi trường 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Sửa đổi, bổ sung khoản 18 và khoản 21 

Điều 2 Quy định 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

26/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung 

khoản 18 và khoản 21 Điều 2 Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tài nguyên và Môi trường 

Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo 

Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 06 

tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

01/6/2024 

9  
Quyết 

định 

Quyết định số 17/2024/QĐ-

UBND ngày 01 tháng 4 năm 

2024 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh 

ban hành Quy chế phối hợp 

quản lý trật tự xây dựng trên 

địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh 

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 10 Quy chế. 

2. Bãi bỏ khoản 5 Điều 9 Quy chế. 

3. Bãi bỏ cụm từ “khẩn trương hướng dẫn 

Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc lập, 

ban hành các Quy chế quản lý quy hoạch, 

kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị đủ điều kiện 

để có cơ sở cấp giấy phép xây dựng theo 

đúng quy định pháp luật” tại khoản 2 Điều 

11 Quy chế. 

4. Bãi bỏ khoản 2 Điều 12 Quy chế. 

5. Bãi bỏ cụm từ “thì trong thời hạn 02 

ngày làm việc, kể từ khi lập biên bản vi 

phạm hành chính” tại điểm a, điểm b 

khoản 2 Điều 26; khoản 3 Điều 26; điểm a 

khoản 4 Điều 26; điểm b khoản 5 Điều 26 

Quy chế. 

6. Bãi bỏ cụm từ “Trong thời hạn 02 ngày 

làm việc, kể từ khi lập biên bản vi phạm 

hành chính” tại điểm a khoản 5 Điều 26 

Quy chế. 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

120/2024/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 

2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 

phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm 

theo Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh 

24/12/2024 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN 
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STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; 

tên gọi của văn bản/ trích 

yếu nội dung của văn bản 

Nội dung quy định hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

Không có 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2024 NHƯNG CHƯA ĐƯỢC 

CÔNG BỐ Ở KỲ CÔNG BỐ TRƯỚC 

STT 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản/ 

trích yếu nội dung của văn bản 

Nội dung quy 

định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN  

Không có 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

Không có 
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